
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:  KWh

- Sản lượng trung bình ngày:  KWh

- Công suất ngày Max:  MW

- Công suất ngày Min:  MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT Đơn vị Sản lượng (kWh)

1 Mặt trời áp mái 245,5 5.491.613

2
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng DO1 (1,5 MW)
0,050 7.370

3
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng CS2 (1,5 MW)
0,350 35.822

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1
Cắt điện cô lập toàn trạm 

110kV Trảng Bàng
30-06-25 05h00 30-06-25 17h00

-  Lắp mới tủ lộ ra 479.

-  Hoàn thiện mạch Autotrip, 87B. 

-  Nâng công suất tụ bù T402 lên 

6.0MVAr.

-  Xử lý tồn tại.

0
 Toàn trạm 110kV 

Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Mất kết 

nối 

SCADA 

trong thời 

gian công 

tác đỗ cấu 

hình RTU

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 14B Thuận Tâm 15 

tuyến 476BC

30-06-25 08h00 30-06-25 11h30
Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng 

năm 2025 trụ 14B tuyến 476BC
5

Ấp Thuận Đông xã Lợi 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
120 0,6102 0,0029 0,171 600

2

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 78/4B Thuận Hòa 24 

tuyến 476BC

30-06-25 08h00 30-06-25 11h30
Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng 

năm 2025 trụ 78/4B tuyến 476BC
4

Ấp Thuận Hòa xã Lợi 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
127 0,6458 0,0031 0,137 480

3

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 53/115 Phước Chỉ 18 

tuyến 480BC

30-06-25 08h00 30-06-25 11h30
Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng 

năm 2025 trụ 53/115 tuyến 480BC
4

Ấp Phước Đông xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

Đội QLĐ 

Bến Cầu
189 0,9611 0,0046 0,137 480

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

TUẦN 27 NĂM 2025 (Từ 30/06/2025 đến 06/07/2025)

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

0

131.200.580

18.742.940

688,6

958,9

Pmin (MW)

0

0

Pmax (MW)

Trang 1



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

4

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 53/100/12P/23P Bình 

Phú 26 tuyến 480BC

30-06-25 08h00 30-06-25 11h30

Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng 

năm 2025 trụ 53/100/12P/23P tuyến 

480BC

4
Ấp Bình Phú xã Phước 

Bình thị xã Trảng Bàng

Đội QLĐ 

Bến Cầu
150 0,7628 0,0036 0,137 480

5

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 78/13B Thuận Hòa 

25 tuyến 476BC

30-06-25 13h30 30-06-25 17h00
Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng 

năm 2025 trụ 78/13B tuyến 476BC
4

Ấp Thuận Hòa xã Lợi 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
136 0,6916 0,0033 0,137 480

6

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 98/22B/7 Láng Cát 

19 tuyến 476BC

30-06-25 13h30 30-06-25 17h00
Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng 

năm 2025 trụ 98/22B/7 tuyến 476BC
4

Ấp Thuận Hòa xã Lợi 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
160 0,8136 0,0039 0,137 480

7

Cắt 2FCO trạm 

2x25kVA trụ 160 Khởi 

Trung 3 tuyến 473TĐ

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp 

thu hồi vật tư từ trụ 160 đến trụ 160/3 

Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ

3

Ấp Khởi Trung xã Cầu 

Khởi, huyện Dương 

Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

41 0,4082 0,0008 0,020 180

8

Cắt LBFCO trụ 

42/99/18/1, tháo hotline 

trụ 42/99/18 Đồng Mỹ 

tuyến 477TĐ

30-06-25 07h30 30-06-25 17h00

Đào lỗ, trồng trụ BTLT 12 ghép trụ 

42/99/18/1 tuyến 477TĐ, kết hợp phát 

quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 

42/99/18/1 tuyến 477TĐ

10 Ấp 7 xã Bàu Đồn
Đội QLĐ 

Gò Dầu
41 0,3566 0,0006 0,198 1.880

9

Cắt LBFCO trụ 

42/114/14/1T, tháo 

hotline trụ 42/114/14 Ấp 

3 tuyến 472TĐ

Cắt LBFCO trụ 

42/114/14/1P, tháo 

hotline trụ 42/114/14 

tuyến 472TĐ

30-06-25 07h30 30-06-25 17h00

Thu hồi vật tư phụ kiện trạm biến áp 

đang cô lập không sử dụng trụ 

42/114/14 tuyến 472TĐ

20 Ấp 3 xã Bàu Đồn
Đội QLĐ 

Gò Dầu
287 2,4965 0,0044 0,396 3.760

10

Cắt LBFCO trụ 

128/65/67/1, tháo hotline 

trụ 92/90 tuyến 472TĐ

30-06-25 07h30 30-06-25 17h00

Thu hồi vật tư phụ kiện trạm biến áp 

đang cô lập không sử dụng trụ 92/90 

tuyến 472TĐ

6
Ấp Xóm Bố xã Hiệp 

Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
32 0,2784 0,0005 0,119 1.130

11

Cắt REC và DS trụ 63/1 

Nhánh rẽ 22kV Công ty 

Việt Mã tuyến 473TH

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Hoán chuyển máy biến áp 1000kVA 

trụ 63/10/2 và trạm 2000kVA trụ 

63/13 tuyến 473TH 

60 Công ty Việt Mã
Đội QLĐ 

Tân Châu
1 0,0096 0,0000 0,686 6.172

12

Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 

12,7kV trụ 70/46/10 

Giồng Cà tuyến 475TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Lắp mới trạm 50kVA trụ 70/46/30, ép 

lèo chuyển tải từ trụ 70/46/27 đến trụ 

70/46/30 đường Giồng Cà tuyến 

475TN

5
Ấp Giồng Cà xã Bình 

Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
87 0,7851 0,0015 0,171 1.543

Trang 2



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

13

Cắt 1LBFCO nhánh trụ 

70/82 đường Giồng Cà 

tuyến 475TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Di dời trạm kết hợp nâng công suất 

trạm 25kVA lên 50kVA trụ 70/82/5 

Giồng Cà H, ép lèo chuyển tải từ trụ 

70/82/4 đến trụ 70/82/5 tuyến 475TN

2
Ấp Giồng Cà xã Bình 

Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
57 0,5144 0,0010 0,023 206

14

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 19 XN Đường Ninh 

Sơn - 1 tuyến 481TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 

481TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,023 206

15

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 54/5/2 Huỳnh Phi 

Hùng tuyến 481TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00
Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN
2

Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,023 206

16

Cắt FCO trạm 160kVA 

trụ 45/5/1 Khách hàng 

Trang Thị Khen tuyến 

481TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 160kVA trụ 

45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen 

tuyến 481TN

3
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,103 926

17

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 44/1/1 Cty TNHH SX 

Nước uống tinh khiết An 

Phát tuyến 473TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 

44/1/1 Cty TNHH SX Nước uống tinh 

khiết An Phát tuyến 473TN

3
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,103 926

18

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 7B/1 Cty TNHH TM-

DV-SX Tân Nhật Thanh 

tuyến 472TN

30-06-25 08h00 30-06-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân 

Nhật Thanh tuyến 472TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

19

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA trụ 89/12 Bàu 

Sen A tuyến 478SD

30-06-25 08h00 30-06-25 11h30
Thay hệ thống đo đếm trạm trụ 89/12 

tuyến 478SD
1

Ấp Bàu Sen xã Hảo 

Đước

Đội QLĐ 

Thái Bình
43 0,1511 0,0007 0,011 40

20

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 141/31/7 

Thanh Hòa 2B tuyến 

476SD

30-06-25 08h00 30-06-25 11h30
Thay hệ thống đo đếm trạm trụ 

141/31/7 tuyến 476SD
1

Ấp Thanh Hòa xã 

Thanh Điền

Đội QLĐ 

Thái Bình
86 0,3022 0,0014 0,011 40

21
Cắt 01LBFCO trụ 

38/36B/1 tuyến 474SD
30-06-25 13h30 30-06-25 17h00

Cấy trạm biến áp 50kVA, cắt dừng 

lưới hạ áp trụ 38/36B/8 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
96 0,3374 0,0016 0,011 40

22

Đấu 1 hotline và đóng 

1FCO trạm 50kVA trụ 

38/36B/8 tuyến 474SD

30-06-25 16h00 30-06-25 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 50kVA 

vào vận hành tại trụ 38/36B/8 tuyến 

474SD

1 Không mất điện
Đội QLĐ 

Thái Bình
0 0,0000 0,0000 0,000 0

23
Cắt LBFCO trụ 33/1 Gia 

Huỳnh tuyến 473TB
30-06-25 07h30 30-06-25 17h00

Dời trụ hạ áp 33/14/2, phát quang 

hành lang
15

Khu phố Gia Huỳnh 

phường Trảng Bàng

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

527 5,1393 0,0090 0,171 1.629

Trang 3



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

24
Cắt LBFCO trụ 190/17 

Tầm Lanh tuyến 471TĐ
01-07-25 07h30 01-07-25 17h00

Cho phép công ty Sơn Anh thay dây 

trần thành dây bọc từ trụ 190/27 đến 

trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ

20
Ấp Tầm Lanh xã Hiệp 

Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
838 7,2893 0,0128 0,396 3.760

25

Cắt LBFCO trụ 

207C/48/1 Ấp 3 tuyến 

474TBI

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Thay cáp lực trạm trụ 207C/48/10, trụ 

207C/48/12/19; xử lý khiếm khuyết 

lưới điện

4 Ấp 3 xã Trà Vong
Đội QLĐ 

Tân Biên
248 3,2132 0,0060 0,046 411

26

Cắt LBFCO trụ 169/2 

Nhánh rẽ 12,7kV  Chợ 

Tân Hưng tuyến 477TH

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

- Thi công thay trung sang lưới thu hồi 

trụ cũ từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/7 

tuyến 477TH

- Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 

169 đến trụ 1696/22, từ trụ 169/15B 

đến trụ 169/15B/29/10, từ trụ 169/12 

đến trụ 169/12/21 tuyến 477TH

30
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
1420 13,5957 0,0252 0,343 3.086

27

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 114/16 

Hội An 7 tuyến 473TH

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

- Thi công nâng công suất trạm 

25kVA lên 50kVA trụ 114/16 tuyến 

473TH

- Đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA 

trụ 114/16 tuyến 473TH

3 Ấp Hội An xã Tân Hội
Đội QLĐ 

Tân Châu
21 0,2011 0,0004 0,034 309

28

Cắt 3LBFCO trụ 

97/12/13/1 Trung Nữ 

Vương tuyến 471TN

01-07-25 07h30 01-07-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu 

hồi vật tư công trình ĐTXD, trụ 13/2 

đến trụ 13/26 đường Huỳnh Công 

Nghệ tuyến 471TN

18 Khu phố 5 phường I
Đội QLĐ 

Tân Ninh
616 5,8675 0,0103 0,617 5.864

29

Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 

25/11B/1 đường 784 

tuyến 477TN

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Lắp mới trạm 50kVA trụ 25/11B/5, ép 

lèo chuyển tải từ trụ 25/11B/5 đến trụ 

25/11B/10 đường 785 tuyến 477TN

3
Ấp Tân Phước xã Tân 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Ninh
70 0,6317 0,0012 0,103 926

30

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 25/54 

Thạnh Lợi L tuyến 

477TN

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Thay xà giá T thành xà composite 

0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại 

trụ 25/54 tuyến 477TN

2
Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh 

Tân

Đội QLĐ 

Tân Ninh
8 0,0722 0,0001 0,069 617

31

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 80/26/7P/1T KS 

Đông Phương tuyến 

481TN

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

80/26/7P/1T KS Đông Phương tuyến 

481TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

32

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng 

- Thái tuyến 473TN

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 

473TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617

33

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 62/15 DNTN Trang 

Lâm Khang - 2 tuyến 

472TN

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

62/15 DNTN Trang Lâm Khang - 2 

tuyến 472TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617

Trang 4



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

34

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 73/5B/1 CNII - 

DNTN Tiến Đức Huy 

tuyến 472TN

01-07-25 08h00 01-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

73/5B/1 CNII - DNTN Tiến Đức Huy 

tuyến 472TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

35

Cắt 01LBFCO và tháo 

04 hotline trụ 53/28/11B, 

CB và 3LBFCO trụ 

53/18/11B/1T tuyến 

474SD.

01-07-25 07h00 01-07-25 17h00

Bàn giao Công ty TNHH năng lượng 

xanh Sơn Anh thi công thay dây trung 

áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ 

trụ 53/28/11B đến trụ 53/28/11B/7 

tuyến 474SD

1
Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
81 0,8134 0,0014 0,034 343

36

Cắt 03LBFCO trụ 62/1 

và tháo 03 hotline trụ 62 

tuyến 472SD.

01-07-25 07h00 01-07-25 17h00

Bàn giao Công ty TNHH năng lượng 

xanh Sơn Anh thi công thay dây trung 

áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ 

trụ 62/1 đến trụ 62/12 tuyến 472SD

1
Ấp Suối Muồn xã Thái 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
243 2,4401 0,0041 0,034 343

37

Cắt 3LBFCO trụ 

34/33/15/1 An Quới 

tuyến 475TB

01-07-25 07h30 01-07-25 17h00
Dời trụ hạ áp 34/33/15/1, phát quang 

hành lang
11

Khu phố An Quới 

phường An Hoà

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

519 5,0612 0,0089 0,377 3.584

38

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 

221/39/27 Long Cường 5 

tuyến 476BC

02-07-25 08h00 02-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 

221/39/27 Long Cường 5 tuyến 

476BC

3
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
78 0,3966 0,0019 0,034 120

39

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

221/39/35 Long Cường 

18 tuyến 476BC

02-07-25 08h00 02-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/39/35 Long Cường 18 tuyến 

476BC

2
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
45 0,2288 0,0011 0,023 80

40

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

221/39/36 Long Cường 

37 tuyến 476BC

02-07-25 08h00 02-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/39/36 Long Cường 37 tuyến 

476BC

2
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
36 0,1831 0,0009 0,023 80

41

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

221/39/43/9 Long Cường 

8B tuyến 476BC

02-07-25 08h00 02-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/39/43/9 Long Cường 8B tuyến 

476BC

2
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
50 0,2543 0,0012 0,023 80

42

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

221/39/33/10 Long 

Cường 19 tuyến 476BC

02-07-25 13h30 02-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 

476BC

3
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
65 0,3305 0,0016 0,034 120

43

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

221/39/43 Long Cường 8 

tuyến 476BC

02-07-25 13h30 02-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/39/43 Long Cường 8 tuyến 

476BC

2
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
52 0,2644 0,0013 0,023 80

Trang 5



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy
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Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

44

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 102B Phước 

Ninh 10 - T.234/102B 

tuyến 476HT

- Cắt CB trạm 50kVA trụ 

101 Phước Hiệp-E tuyến 

476HT

- Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 48B/141/1 Phước 

Hiệp-K tuyến 476HT

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, 

thu hồi vật tư, từ trụ 234/100 đến trụ 

234/104, từ trụ 234/102B đến trụ 

234/102B/1, từ trụ 234/102B/1 đến trụ 

234/102B/1/8p, từ trụ 234/102B/1/8t 

Phước Ninh tuyến 476HT

8

Ấp Bàu Dài, Phước 

Hiệp xã Phước Ninh, 

huyện Dương Minh 

Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

0 0,0000 0,0000 0,000 0

45
Cắt LBFCO trụ 90/34 

Bàu Trâm tuyến 474TĐ
02-07-25 07h30 02-07-25 17h00

Thay giáp buộc sứ đứng bị gãy trụ 

90/45, 90/55, kết hợp phát quang lưới 

điện hạ cao áp từ trụ 90/35 tuyến 

474TĐ

15
Ấp Cẩm An xã Cẩm 

Giang

Đội QLĐ 

Gò Dầu
197 1,7136 0,0030 0,297 2.820

46

Cắt LBFCO trụ 

90/28A/1, tháo hotline 

trụ 90/28A Bàu Trâm 

tuyến 474TĐ

02-07-25 07h30 02-07-25 17h00

Thay LBFCO bị hư hỏng buồng dập 

hồ quang trụ 90/28A/1, kết hợp phát 

quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 

90/28A/1 tuyến 474TĐ

10
Ấp Cẩm An xã Cẩm 

Giang

Đội QLĐ 

Gò Dầu
60 0,5219 0,0009 0,198 1.880

47

- Đóng LBS trụ 54 Âu 

Cơ tuyến 476TN

- Cắt REC, 3LTD trụ 

133/2A, DS trụ 133/1 

Mít Một tuyến 471TN

02-07-25 07h30 02-07-25 08h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN 

cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 

133/2A Mít Một

50 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

48

- Đóng  DS trụ 133/1, 

3LTD, REC trụ 133/2A 

Mít Một tuyến 471TN

- Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ 

tuyến 476TN

02-07-25 09h30 02-07-25 10h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN 

cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 

Âu Cơ

50 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

49

Cắt REC, 3LTD trụ 

133/2A, DS trụ 133/1 

Mít Một tuyến 471TN, 

476TN

02-07-25 08h00 02-07-25 09h30

Bảo trì REC Mít Một, lắp chong 

chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 

133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN, 

476TN

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

50

- Đóng REC trụ 136B 

Quốc Lộ 22B tuyến 

471TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 

137/2, DS trụ 137/1 

Trường Chính Trị tuyến 

472SD

02-07-25 10h00 02-07-25 10h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN 

cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 

137/2 Trường Chính Trị

80 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 6



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 
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Độ tin cậy
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Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

51

Cắt LBS, 3LTD trụ 

137/2, DS trụ 137/1 

Trường Chính Trị tuyến 

471TN, 472SD

02-07-25 10h30 02-07-25 11h30

Bảo trì LBS Trường Chính trị, lắp 

chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện 

trụ 137/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 

472SD

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

52

- Đóng DS trụ 137/1, 

3LTD, LBS trụ 137/2 

Trường Chính Trị tuyến 

471TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 

164/2, DS trụ 164/3 Cầu 

Nổi tuyến 472SD

02-07-25 13h30 02-07-25 14h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN 

cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 

164/2 Cầu Nổi

30 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

53

- Đóng DS trụ 164/3, 

3LTD, LBS trụ 164/2 

Cầu Nổi tuyến 472SD

- Cắt REC trụ 136B 

Quốc Lộ 22B tuyến 

471TN

02-07-25 16h00 02-07-25 16h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD 

cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 

136B Quốc Lộ 22B

110 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

54

Cắt LBS, 3LTD trụ 

164/2, DS trụ 164/3 Cầu 

Nổi tuyến 471TN, 

472SD

02-07-25 14h00 02-07-25 16h00

Bảo trì LBS Cầu Nổi, lắp chong 

chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 

164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 

472SD

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

55

Cắt FCO TBA 25kVA 

trụ 92/124/41/4 Hộ tưới 

tiêu Trần Thị Phúc An 

tuyến 476TH

02-07-25 09h00 02-07-25 10h00

Thay công tơ lệch thời gian TBA 

25kVA trụ 92/124/41/4 Hộ tưới tiêu 

Trần Thị Phúc An tuyến 476TH

1 HTT Trần Thị Phúc An
Đội QLĐ 

Tân Biên
1 0,0014 0,0000 0,011 11

56

Cắt FCO trụ 166 Nhánh 

rẽ 12,7kV D19 tuyến 

477TH

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

- Thi công thay trung sang lưới thu hồi 

trụ cũ từ trụ 166/1 đến trụ 166/5 tuyến 

477TH

- Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 

166 đến trụ 166/5 tuyến 477TH

10
Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
28 0,2681 0,0005 0,114 1.029

57

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

173/36/70/18 Bổ Túc 5 

tuyến 471SN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Thi công nâng công suất trạm 25kVA 

lên 50kVA, kéo tăng cường dây hạ áp 

từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 

173/36/70/22 tuyến 471SN

3
Ấp Đông Lợi xã Tân 

Đông

Đội QLĐ 

Tân Châu
52 0,4979 0,0009 0,034 309

58

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

167/18/63 Đông Lợi 7 

tuyến 471SN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00
Thi công nâng công suất trạm 25kVA 

lên 50kVA trụ 167/18/63 tuyến 471SN
3

Ấp Đông Lợi xã Tân 

Đông

Đội QLĐ 

Tân Châu
35 0,3351 0,0006 0,034 309

59

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 13/24/1 DNTN 

Trương Xuân Liêm tuyến 

479TN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm 

tuyến 479TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

Trang 7



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
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Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

60

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 19B/101B/2 Hộ KD 

Hùng Tuấn tuyến 473TN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 

473TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

61

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 19B/70/3B/1 Trung 

tâm QLDAĐT công trình 

TXTN (Trường Nguyễn 

Văn Linh) tuyến 473TN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

19B/70/3B/1 Trung tâm QLDAĐT 

công trình TXTN (Trường Nguyễn 

Văn Linh) tuyến 473TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

62

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 97/16B Trường tiểu 

học Trần Quốc Toản 

tuyến 471TN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

97/16B Trường tiểu học Trần Quốc 

Toản tuyến 471TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

63

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 

97/12/11T Trương Thị 

Thanh Trúc tuyến 471TN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 25kVA trụ 

97/12/11T Trương Thị Thanh Trúc 

tuyến 471TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617

64

Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 

22kv trụ 15/69/1 đường 

Bời Lời tuyến 478TN

02-07-25 08h00 02-07-25 11h30

Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 

560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ 

Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 

478TN

20

Khu phố Ninh Lợi, 

Ninh Nghĩa phường 

Ninh Thạnh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
69 0,2448 0,0012 0,686 2.401

65

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 58B Hiệp Lễ C tuyến 

472TN

02-07-25 08h00 02-07-25 17h00

Năng cao thung điện kế và thay ống 

PVC trạm 3x50kVA trụ 58B Hiệp Lễ 

C tuyến 472TN

3
Khu phố Hiệp Lễ, Hiệp 

Bình phường Hiệp Ninh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
58 0,5234 0,0010 0,103 926

66

- Cắt LBS trụ 65 và DS 

trụ 66 Ấp Voi tuyến 

473BC

- Cắt LBS và 6LTD trụ 

183 Cầu Gò Dầu tuyến 

477TB (ĐL Gò Dầu thao 

tác)

03-07-25 08h00 03-07-25 17h00

- Vệ sinh bảo trì lưới từ trụ 66 đến trụ 

100 tuyến 473BC

- Thí nghiệm cáp ngầm Cầu Gò Dầu 

từ trụ 100 đến trụ 102 tuyến 473BC

10 Ấp Chánh xã An Thạnh
Đội QLĐ 

Bến Cầu
122 1,5953 0,0030 0,343 3.087

67

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 96 Ấp 

Chánh 4 tuyến 473BC

03-07-25 08h00 03-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 96 

Ấp Chánh 4 tuyến 473BC
2 Ấp Chánh xã An Thạnh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
4 0,0523 0,0001 0,023 206

68

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 97/3 Ấp 

Chánh 1 tuyến 473BC

03-07-25 08h00 03-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

97/3 Ấp Chánh 1 tuyến 473BC
2 Ấp Chánh xã An Thạnh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
72 0,9415 0,0017 0,023 206

Trang 8
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Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

69

- Đóng Recloser trụ 227 

Long Khánh tuyến 

479MB 

- Cắt LBS trụ 195 và DS 

trụ 194B và DS trụ 195B 

Long Thuận tuyến 

476BC

03-07-25 13h00 03-07-25 13h30
Chuyển điện tuyến 479MB cấp điện 

tuyến 476BC đến trụ 195 Long Thuận
100 Không mất điện

Đội QLĐ 

Bến Cầu
0 0,0000 0,0000 0,000 0

70

Cắt LBS trụ 195 và DS 

trụ 194B, DS trụ 195B 

Long Thuận tuyến 

476BC

03-07-25 13h30 03-07-25 17h00
Thí nghiệm LBS trụ 195 Long Thuận 

476BC
0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Bến Cầu
0 0,0000 0,0000 0,000 0

71

- Đóng DS trụ 194B và 

DS trụ 195B và LBS trụ 

195 Long Thuận tuyến 

476BC

- Cắt Recloser trụ 227 

Long Khánh tuyến 

479MB

03-07-25 17h00 03-07-25 17h30
Chuyển điện tuyến 476BC về vị trí 

ban đầu
100 Không mất điện

Đội QLĐ 

Bến Cầu
0 0,0000 0,0000 0,000 0

72

Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 250kVA 

trụ 199 Long Hòa 1 

tuyến 476BC

03-07-25 13h30 03-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 

199 Long Hòa 1 tuyến 476BC
5

Ấp Long Hòa xã Long 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
207 1,0526 0,0050 0,171 600

73

Đóng Recloser trụ 127 

Gia Bình tuyến 477TB

Cắt LBS, 6LTD trụ 183 

Cầu Gò Dầu tuyến 

473BC

03-07-25 06h30 03-07-25 07h00

Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện 

cho tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò 

Dầu

180 Không mất điện
Đội QLĐ 

Gò Dầu
0 0,0000 0,0000 0,000 0

74

Đóng 6LTD, LBS trụ 

183 Cầu Gò Dầu tuyến 

473BC

Cắt Recloser trụ 127 Gia 

Bình tuyến 477TB

03-07-25 17h00 03-07-25 17h30 Chuyển điện về vị trí ban đầu 180 Không mất điện
Đội QLĐ 

Gò Dầu
0 0,0000 0,0000 0,000 0

75

Cắt 2FCO, tháo hotline 

trạm 2x37,5kVA trụ 

42/65/77/9 Phước Hội 18 

tuyến 477TĐ

03-07-25 07h30 03-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây 

hạ áp, thay giá T thành đà Composit, 

thay FCO, nối dây tiếp đất từ trụ 

42/65/77/9 đến trụ 42/65/77/9/12 

tuyến 477TĐ

6
Ấp Phước Đông xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
95 0,8264 0,0014 0,119 1.130

Trang 9



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

76

Cắt 2FCO, tháo hotline 

trạm 2x50kVA trụ 

42/65/77/35 Phước Đông 

3 tuyến 477TĐ

03-07-25 07h30 03-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây 

hạ áp, thay giá T thành đà Composit, 

thay FCO, nối dây tiếp đất từ trụ 

42/65/77/33 đến trụ 42/65/77/41, từ 

trụ 42/65/77/37 đến trụ 42/65/77/37/5, 

từ trụ 42/65/38 đến trụ 42/65/77/38/3, 

từ trụ 42/65/77/38/2 đến trụ 

42/65/77/38/2/12 tuyến 477TĐ

8
Ấp Phước Đông xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
60 0,5219 0,0009 0,158 1.500

77

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

trụ 139/9 Cẩm Long 2 

tuyến 474TĐ

03-07-25 07h30 03-07-25 17h00
Xử lý MBA rỉ dầu Trạm 250kVA 

Cẩm Long 2 trụ 139/9 tuyến 474TĐ
6

Ấp Cẩm Long xã Cẩm 

Giang

Đội QLĐ 

Gò Dầu
285 2,4791 0,0043 0,119 1.130

78

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Nguyễn Huệ B trụ 

4/2T/16 Nguyễn Huệ 

tuyến 476TN

03-07-25 08h00 03-07-25 17h00

Nâng độ cao trạm 250kVA Nguyễn 

Huệ B, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 

4/2T/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

79

Cắt 3LBFCO trụ 68/1 

hánh rẽ 12,7kV Tân 

Thanh Tuyến 477TH

03-07-25 08h00 03-07-25 17h00

- Thi công thay trung sang lưới thu hồi 

trụ cũ từ trụ 68/1 đến trụ 68/22 tuyến 

477TH

- Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 

68/1 đến trụ 68/22, từ trụ 68/15 đến 

trụ 68/15/14 tuyến 477TH

15
Ấp Tân Thanh xã Tân 

Phú

Đội QLĐ 

Tân Châu
547 5,2372 0,0097 0,171 1.543

80

Cắt FCO trạm 1000kVA 

trụ 41/2/2/1 Công Ty 

TNHH TMDV Sài Gòn -

Tây Ninh tuyến 472TN

03-07-25 08h00 03-07-25 11h30

Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 

1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty 

TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh 

tuyến 472TN

15
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0035 0,0000 0,514 1.800

81

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 560kVA trụ 

19B/52/8P Công ty 

TNHH Việt Đại Thắng 

tuyến 475TN

03-07-25 13h30 03-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 

560kVA trụ 19B/52/8P Công ty 

TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN

10
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0035 0,0000 0,343 1.200

82

- Cắt 01LBFCO trụ 

128/97/29/1, CB trạm 

50kVA trụ 128/97/29 

tuyến 477SD.

- Cắt REC và DS 3pha 

trụ 128/97/1 Hùng Duy 8 

tuyến 477SD.

03-07-25 07h00 03-07-25 18h00

Bàn giao Công ty TNHH năng lượng 

xanh Sơn Anh thi công thay dây trung 

áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ 

trụ 128/97/29/3 đến trụ 128/97/29/3/8 

tuyến 477SD

1
Ấp Gò Nổi xã Ninh 

Điền

Đội QLĐ 

Thái Bình
310 3,4242 0,0052 0,011 126

Trang 10



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

83

Cắt 01FCO trạm 15kVA 

Phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị trụ 22/1 tuyến 

474TB

03-07-25 07h30 03-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị trụ 22/1 tuyến 474TB

1
Khách hàng Phòng Kinh 

tế Hạ tầng và Đô thị

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,011 109

84

Cắt 01FCO trạm 15kVA 

Phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị trụ 36B/1 

tuyến 473TB

03-07-25 07h30 03-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị trụ 36B/1 tuyến 472TB

1
Khách hàng Phòng Kinh 

tế Hạ tầng và Đô thị

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,011 109

85

Cắt 03FCO trạm 

3x75kVA Phòng Kinh tế 

Hạ tầng và Đô thị trụ 

3x75kVA Phòng Kinh tế 

Hạ tầng và Đô thị trụ 

90/3/2D tuyến 476TB

03-07-25 07h30 03-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x75kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và 

Đô thị trụ 90/3/2D tuyến 476TB

3
Khách hàng Phòng Kinh 

tế Hạ tầng và Đô thị

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,103 977

86

Cắt LBFCO trụ 

42/65/94/1 Phước Hội 2 

tuyến 477TĐ

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá 

T thành đà Composit, thay FCO, nối 

dây tiếp đất trạm trụ 42/65/94/3, 

42/65/94/8 và thay dây hạ áp từ trụ 

42/65/94/1 đến trụ 42/6594/8/10 tuyến 

477TĐ

10
Ấp Phước Hội B xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
77 0,6698 0,0012 0,198 1.880

87

Cắt 3FCO trạm 

3x25kVA Xay xát 3 

Phước Thạnh trụ 

42/65/81/1 tuyến 477TĐ

Cắt 3FCO trạm 160kVA 

DNTN Lộc Thành trụ 

42/65/81/2 và tháo 03 

hotline trụ 42/65/81 

tuyến 477TĐ

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00

Thu hồi vật tư phụ kiện trạm biến áp 

đang cô lập không sử dụng trụ 

42/65/81 tuyến 477TĐ

15
Ấp Phước Hội B xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
2 0,0174 0,0000 0,297 2.820

88

Cắt 3FCO trạm 400kVA 

trụ 208/10 Nước Đá Tư 

Đức tuyến 476TĐ

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00
Thay công tơ trạm 400kVA Nước Đá 

Tư Đức trụ 208/10 tuyến 476TĐ
15

Khách hàng Thế 

Phương

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,297 2.820

89

Cắt 3FCO hệ thống đo 

đếm trung áp Lý Thị 

Cẩm Vân trụ 209/17B 

tuyến 476TĐ

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00
Thay công tơ đo đếm trung áp Lý Thị 

Cẩm Vân trụ 209/17B tuyến 476TĐ
10

Khách hàng Lý Thị 

Cẩm Vân

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

90

Cắt 3LBFCO trạm 

560kVA Sơn Phong trụ 

80/6/1A tuyến 471PĐC

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00
Thay công tơ Công ty TNHH SX TM 

Sơn Phong - SP ICE
15

Công ty TNHH SX TM - 

SP ICE

Khách hàng Đặng Hoài 

Sơn

Đội QLĐ 

Gò Dầu
2 0,0174 0,0000 0,297 2.820

Trang 11



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

91

- Đóng LBS trụ 97 Trần 

Phú tuyến 474TĐ

- Cắt LBS, 3LTD trụ 18, 

DS trụ 18B Nguyễn Văn 

Linh tuyến 474TN

04-07-25 07h30 04-07-25 08h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ 

cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 18 

Nguyễn Văn Linh

140 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

92

- Đóng DS trụ 18B, 

3LTD, LBS trụ 18 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

474TN

- Cắt LBS, 6LTD trụ 97 

Trần Phú tuyến 474TĐ

04-07-25 09h30 04-07-25 10h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN 

cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 97 

Trần Phú

140 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

93

Cắt LBS, 3LTD trụ 18, 

DS trụ 18B Nguyễn Văn 

Linh tuyến 474TN, 

474TĐ

04-07-25 08h00 04-07-25 09h30

Bảo trì LBS Nguyễn Văn Linh, lắp 

chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện 

trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

94

Cắt LBS, 6LTD trụ 97 

Trần Phú tuyến 474TN, 

474TĐ

04-07-25 09h30 04-07-25 11h30

Bảo trì LBS Trần Phú, lắp chong 

chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97 

Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

95

Cắt LBS, 6LTD trụ 30 

Báo Quốc Từ tuyến 

482TN, 476TN

04-07-25 14h00 04-07-25 16h00

Bảo trì LBS Báo Quốc Từ, lắp chong 

chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 30 

Hùng Vương tuyến 482TN, 476TN

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

96
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

246/18 tuyến 471TBI
04-07-25 08h00 04-07-25 11h30 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/18 1

Ấp Tân Tiến xã Tân 

Lập

Đội QLĐ 

Tân Biên
89 0,4484 0,0021 0,011 40

97
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

246/58 tuyến 471TBI
04-07-25 13h30 04-07-25 17h00 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/58 1

Ấp Tân Tiến xã Tân 

Lập

Đội QLĐ 

Tân Biên
120 0,6046 0,0029 0,011 40

98

Cắt LBFCO trụ 214/1 và 

tháo hotline trụ 214 

Nhánh rẽ 12,7kV Đồng 

Rùm Tuyến 480SN

04-07-25 08h00 04-07-25 17h00

Thi công thay trung sang lưới thu hồi 

trụ cũ từ trụ 214/1 đến trụ 214/15 

tuyến 480SN

15
Ấp Đồng Rùm xã Tân 

Thành

Đội QLĐ 

Tân Châu
252 2,4128 0,0045 0,171 1.543

99

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 25/36 Lê Đức Trí 

tuyến 477TN

04-07-25 08h00 04-07-25 17h00
Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

25/36 Lê Đức Trí tuyến 477TN
2

Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

100

Cắt FCO trạm 800kVA 

trụ 25/38/45/6/2P DNTN 

Minh Toàn - 1 tuyến 

477TN

04-07-25 08h00 04-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 800kVA trụ 

25/38/45/6/2P DNTN Minh Toàn - 1 

tuyến 477TN

12
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,412 3.704

Trang 12



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

101

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 25/59/1 Công ty 

TNHH Tây Phố tuyến 

477TN

04-07-25 08h00 04-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

25/59/1 Công ty TNHH Tây Phố tuyến 

477TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617

102

Cắt LBFCO trụ 

25C/19B/1 An Thới 

tuyến 478TB

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00
Tháp đà U nâng độ cao trụ 

25C/19B/5/3, phát quang hành lang
16

Khu phố An Thới 

phường An Tịnh

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

617 6,0169 0,0106 0,183 1.737

103

Cắt 01FCO trạm 25kVA 

Trường Tiểu học Thành 

Phú Khương trụ 63/1/1 

tuyến 474TB

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

25kVA Trường Tiểu học Thành Phú 

Khương trụ 63/1/1 tuyến 474TB

1

Khách hàng Trường 

Tiểu học Thành Phú 

Khương

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,011 109

104

Cắt 03LBFCO trạm 

400kVA HKD Dương 

Văn Sinh trụ 56B/9A/4 

tuyến 474TB

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

400kVA HKD Dương Văn Sinh trụ 

56B/9A/4 tuyến 474TB

4
Khách hàng HKD 

Dương Văn Sinh

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,137 1.303

105

Cắt 01FCO trạm 15kVA 

Phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị trụ 6/9/1 tuyến 

477TB

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị trụ 6/9/1 tuyến 477TB

1
Khách hàng Phòng Kinh 

tế Hạ tầng và Đô thị

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,011 109

106

Cắt 01FCO trạm 15kVA 

Phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị trụ 8/1 tuyến 

474TB

04-07-25 07h30 04-07-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị trụ 8/1 tuyến 474TB

1
Khách hàng Phòng Kinh 

tế Hạ tầng và Đô thị

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0098 0,0000 0,011 109

107

- Cắt LBS trụ 

53/100/12P/52P và DS 

trụ  53/100/12P/52B 

Bình Quới tuyến 480BC

- Cắt DS trụ 45/1 Giòng 

Két tuyến 475BC 

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00
Vệ sinh, bảo trì từ trụ 45/2 đến trụ 

45/73 tuyến 475BC
20

Ấp Thuận Tây xã Lợi 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
401 5,2436 0,0097 0,686 6.173

108

Cắt LBFCO trụ 

42/65/106B/1 Phước Hội 

1 tuyến 477TĐ

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá 

T thành đà Composit , thay FCO, nối 

dây tiếp đất trạm trụ 42/65/106B/3 và 

thay dây hạ áp từ trụ 42/65/106B/C 

đến trụ 42/65/106B/3/4a, từ trụ 

42/65/106B/3 đến trụ 

42/65/106B/3/16b tuyến 477TĐ

10
Ấp Phước Hội A xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
124 1,0786 0,0019 0,198 1.880

109

Cắt 3LBFCO hệ thống 

đo đếm trung áp trụ 68 

tuyến 471PĐC

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00
Nối lại dây tiếp đất lặp lại hệ thống đo 

đếm trung áp trụ 68 tuyến 471PĐC
15

CTy TNHH Kỹ Thuật 

Điện Tử Connector

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,297 2.820

Trang 13



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

110

Cắt 3FCO trạm 320kVA 

trụ 128B/1 công ty Ích 

Phong  tuyến 473BC

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00
Thay TI trạm 320kVA công ty Ích 

Phong trụ 128B/1 tuyến 473BC
10

Công ty TNHH Ích 

Phong Việt Nam

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

111

Cắt FCO trạm 100kVA  

trụ 42/107B/2/1 Trường 

THCS Bàu Đồn tuyến 

472TĐ

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00

Thay TI trạm 100kVA Trường THCS 

Bàu Đồn trụ 42/107B/2/1 tuyến 

472TĐ

10 Trường THCS Bàu Đồn
Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

112

Cắt FCO trạm 75kVA 

Bùi Phát Triển trụ 

42/107B/36/31B tuyến 

472TĐ

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00
Thay TI trạm 75kVA Bùi Phát Triển 

trụ 42/107B/36/31B tuyến 472TĐ
6

Khách hàng Bùi Phát 

Triển, Giáp Văn Vân

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130

113

Cắt 3LBFCO hệ thống 

đo đếm trung áp Đặc 

Rạng trụ 80/5A tuyến 

471PĐC

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00
Thay công tơ đo đếm trung áp Đặc 

Rạng trụ 80/5A tuyến 471PĐC
20

Công ty TNHH Đặc Rạc 

Việt Nam

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,396 3.760

114

Cắt 2FCO, tháo hotline 

trạm 2x50kVA trụ 

68/116 Bến Rộng 2 tuyến 

474TĐ

05-07-25 07h30 05-07-25 17h00
Xử lý xiết lại bass FCO trạm bị lỏng 

trạm trụ 68/116 tuyến 474TĐ
8

Ấp Bến Rộng xã Thạnh 

Đức

Đội QLĐ 

Gò Dầu
102 0,8872 0,0016 0,000 0

115
Cắt LBFCO trụ 83/1 

Thạnh Tây tuyến 471TBI
05-07-25 08h00 05-07-25 17h00

Cấy trạm biến áp 25kVA trụ 83/12, xử 

lý MBA quá tải
2

Ấp Thạnh Trung xã 

Thạnh Tây

Đội QLĐ 

Tân Biên
141 1,8269 0,0034 0,023 206

116

Cắt LBFCO trụ 251/1  và 

tháo hotline nhánh rẽ trụ 

251 Nhánh rẽ 12,7kV 

Xay Lúa Tân Thành 

Tuyến 480SN

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00

Thi công thay trung sang lưới thu hồi 

trụ cũ từ trụ 251/1 đến trụ 251/12 

tuyến 480SN

10
Ấp Tân Trung xã Tân 

Thành

Đội QLĐ 

Tân Châu
194 1,8574 0,0034 0,114 1.029

117

Cắt FCO trạm 250kVA 

trụ 77/4T Nhà làm việc 

Cty VT Bưu Điện TN 

tuyến 481TN

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 

77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện 

TN tuyến 481TN

5
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,171 1.543

118

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 80/26/7/1 Hội trường 

Thành Ủy tuyến 481TN

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 

481TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

119

Cắt FCO trạm  3x25kVA 

trụ 38/1T/1 Quân Y Viện 

tuyến 481TN

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00
Thay TI, công tơ trạm  3x25kVA trụ 

38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN
2

Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

120

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 84/11/2T/1 Ngân 

Hàng Tỉnh tuyến 481TN

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

84/11/2T/1 Ngân Hàng Tỉnh tuyến 

481TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617

121

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 80/5/1T Sở KH & 

Đầu tư TN tuyến 481TN

05-07-25 08h00 05-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 

481TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,023 206

122

- Cắt 01LBFCO trụ 

313C/1 và tháo 01 

hotline trụ 313C tuyến 

476SD.

- Cắt CB trạm 250kVA 

trụ 309B Long Châu 14 

tuyến 476SD

05-07-25 07h00 05-07-25 17h00

Bàn giao Công ty TNHH năng lượng 

xanh Sơn Anh thi công thay dây trung, 

hạ áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ 

trụ 313C đến trụ 313C/12, từ trụ 

313C/2B đến trụ 313C/2B/3 tuyến 

476SD

1
Ấp Long Đại xã Long 

Vĩnh

Đội QLĐ 

Thái Bình
301 3,0225 0,0050 0,011 114

123

Cắt 03LBFCO trạm 

3x25kVA Bưu điện TX 

Trảng Bàng trụ 19B/1 

tuyến 477TB

05-07-25 07h30 05-07-25 11h30

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x25kVA  Bưu điện TX Trảng Bàng 

trụ 19B/1 tuyến 477TB

1

Khách hàng Bưu điện 

TX Trảng Bàng, Trung 

tâm Viễn Thông TX 

Trảng Bàng

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

1 0,0041 0,0000 0,034 137

   C. HOTLINE

Không có

 - Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 14,486 MW                                                         - Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác:

 - Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 11,322 Phút                                                         - Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác:

 - Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 27: 154,0254 Phút                                                         - Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 27:

 - Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:                  - Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:

     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 8,8450  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0163  Lần

     +  Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0000  Phút                     +  Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0000  Lần

     +  Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,4082  Phút                     +  Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,0008  Lần

     +  Đội Quản lý điện Thái Bình: 10,4909  Phút                     +  Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0194  Lần

     +  Đội Quản lý điện Gò Dầu: 19,2149  Phút                     +  Đội Quản lý điện Gò Dầu: 0,0337  Lần

     +  Đội Quản lý điện Bến Cầu: 15,0281  Phút                     +  Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0489  Lần

     +  Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 16,2901  Phút                     +  Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 0,0285  Lần

     +  Đội Quản lý điện Tân Châu: 24,4149  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0452  Lần

     +  Đội Quản lý điện Tân Biên: 6,0945  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Biên: 0,0144  Lần

0,0226 Lần

0,8425 Lần

118025 KWh
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